
1

Ngạch/ chức 

danh nghề 

nghiệp

Bậc
Hệ 

số

Thời điểm 

được xếp
Bậc Hệ số

Thời điểm tính 

nâng bậc lần 

sau

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 15

I Đơn vị

1 Nguyễn Văn A 1988

Điều dưỡng, 

Khoa Phẫu thuật 

- Gây mê hồi 

sức, Bệnh viện 

….

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh năm 2024 vì có 

thành tích xuất sắc trong 

công tác thực hiẹn nhiệm vụ

Quyết định số 122/QĐ-

UBND ngày 05/4/2024 

của UBND tỉnh

Điều dưỡng 

hạng IV, 

V.08.05.13

3/10 2,72 01-06-23 4/10 3,03 01-12-25
Đợt 1 năm 

2026

Tổng số có tên trong danh sách: …. người.

Mẫu số 2

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỢT 1 NĂM 2026

Số 

TT
Họ và tên

Năm 

sinh

Chức vụ, đơn vị 

công tác

Hình thức

khen thưởng

Quyết định và thời 

điểm khen thưởng

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương 

trước khi được nâng bậc
Quyết 

định nâng 

bậc lương 

trước thời 

hạn lần 

đầu

Ghi chú 

Kết quả nâng bậc, hệ số 

lương trước thời hạn do lập 

thành tích
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